	TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 27/QĐ-VSD
	Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN
TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;
Căn cứ Công văn số 1109/UBCK-PTTT ngày 21/04/2010 của UBCKNN về việc chấp thuận các quy chế hoạt động nghiệp vụ sửa đổi của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2010 và thay thế Quyết định số 17/QĐ-TTLK ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/cáo);
- Các SGDCK;
- Ban TGĐ;
- CN;
- Lưu: HCTH, LK.
	TỔNG GIÁM ĐỐC




Phương Hoàng Lan Hương


QUY CHẾ 
HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2010  của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán, sửa lỗi sau giao dịch, các biện pháp hỗ trợ thanh toán, quản lý quỹ hỗ trợ thanh toán và hủy thanh toán giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đối với chứng khoán niêm yết giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và chứng khoán của công ty đăng ký giao dịch trên SGDCK.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Ngày giao dịch: là ngày chứng khoán được giao dịch trên SGDCK (đối với chứng khoán niêm yết) hoặc là ngày công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch của SGDCK (đối với chứng khoán đăng ký giao dịch).

2. Ngày thanh toán: là ngày thành viên bên mua hoặc thành viên bên bán chứng khoán nhận được chứng khoán hoặc tiền.

3. Sửa lỗi sau giao dịch: là việc điều chỉnh chi tiết giao dịch trước khi thanh toán để khắc phục các sai sót của thành viên trong việc thực hiện giao dịch chứng khoán.

4. Tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán: là tài khoản tiền (VND/ngoại tệ) mà Thành viên phải mở tại Ngân hàng thanh toán để thực hiện thanh toán cho các giao dịch chứng khoán tại SGDCK. Tài khoản tiền gửi này được Thành viên mở tách biệt theo tài khoản của khách hàng trong nước, tài khoản của khách hàng nước ngoài, tài khoản của chính thành viên. 

Chương II

BÙ TRỪ, THANH TOÁN VÀ SỬA LỖI SAU GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Điều 3: Nguyên tắc thực hiện bù trừ và thanh toán chứng khoán 

1. VSD thực hiện bù trừ tiền, chứng khoán và thanh toán giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc quy định tại Điều 32, 33 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Điều 11 Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Việc bù trừ tiền thanh toán chứng khoán được thực hiện cho từng Thành viên theo từng thị trường. Đối với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, tiền thanh toán giao dịch của Thành viên sẽ được chuyển giao trên cơ sở VSD bù trừ chung giữa số tiền được nhận và số tiền phải trả cho các giao dịch có cùng thời gian, phương thức thanh toán tại hai Sở giao dịch chứng khoán.

3. Việc thanh toán giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền (DVP).

Điều 4. Phương thức và thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu

 1. Việc thanh toán giao dịch trái phiếu phát hành bằng đồng Việt Nam được niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc sau ngày giao dịch (T+1).

2.Việc thanh toán giao dịch trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ được niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo phương thức trực tiếp với ngày thanh toán là ngày làm việc sau ngày giao dịch (T+1).

3. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán theo kết quả bù trừ đa phương đối với trái phiếu được quy định tại Mục I Phụ lục 1 của Quy chế này. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán trực tiếp quy định tại Mục III Phụ lục 1 của Quy chế này. 

Điều 5. Phương thức và thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

1. Việc thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc thứ 3 sau ngày giao dịch (T+3). Các giao dịch thoả thuận có khối lượng từ 100.000 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ trở lên được thực hiện thanh toán trực tiếp với thời gian thanh toán là 01 ngày làm việc sau ngày giao dịch (T+1). 

2.Việc thanh toán giao dịch cổ phiếu công ty đăng ký giao dịch trên SGDCK được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc thứ 3 sau ngày giao dịch (T+3). 

3. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán theo kết quả bù trừ đa phương đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quy định tại Mục II Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Quy chế này. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán trực tiếp quy định tại Mục III Phụ lục 1 của Quy chế này. 

Điều 6. Đối chiếu và xác nhận giao dịch

1. Sau khi nhận kết quả giao dịch thông qua file dữ liệu từ SGDCK, VSD thực hiện thông báo tổng hợp kết quả giao dịch, thông báo các tài khoản của nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán khi không đủ số dư chứng khoán sở hữu, thông báo cập nhật thông tin người đầu tư cho TVLK qua cổng giao tiếp điện tử hoặc gửi file theo mẫu định dạng đối với Thành viên tạm thời chưa thực hiện kết nối với VSD. Bản chính các thông báo sẽ được gửi cho TVLK ngay trong ngày. 

2. Thành viên có trách nhiệm nhận Thông báo kết quả giao dịch, đối chiếu với lệnh gốc lưu giữ tại thành viên, xác nhận với khách hàng và gửi Thông báo xác nhận kết quả giao dịch (Mẫu 01/TTBT của Quy chế này) cho VSD theo trình tự thời gian quy định tại Phụ lục 1, 2 của Quy chế này. Nếu Thành viên không gửi xác nhận kết quả giao dịch trong thời hạn quy định trên, VSD coi như kết quả giao dịch là chính xác và thành viên phải chịu trách nhiệm về các sai sót, tổn thất phát sinh (nếu có). 
3. Thành viên thực hiện cập nhật thông tin người đầu tư theo quy định tại Điều 13 Quy chế hoạt động lưu ký của VSD. Đến ngày thanh toán, Thành viên không thực hiện cập nhật thông tin người đầu tư, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán đối với các giao dịch này.

Điều 7. Sửa lỗi giao dịch đối với chứng khoán niêm yết

1. VSD thực hiện sửa lỗi giao dịch theo quy định tại Điều 35 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. VSD sẽ xem xét, chấp thuận sửa lỗi một phần hoặc toàn bộ giao dịch đối với lệnh sai số lượng chứng khoán của TVLK. 

3. Hồ sơ sửa lỗi giao dịch bao gồm các tài liệu sau:

a) Giấy đề nghị sửa lỗi giao dịch (Mẫu 02/TTBT của Quy chế này)
b) Thông báo xác nhận kết quả giao dịch (Mẫu 01/TTBT của Quy chế này);

c) Bản sao xác nhận của tổ chức lưu ký, khách hàng của Ngân hàng lưu ký về nguyên nhân lỗi giao dịch (trường hợp nhà đầu tư là tổ chức lưu ký hoặc khách hàng của các Ngân hàng lưu ký đặt lệnh qua công ty chứng khoán). 

d) Bản sao Phiếu lệnh của khách hàng có đóng dấu treo của công ty chứng khoán; Thông tin sổ khớp lệnh chi tiết của Thành viên in từ hệ thống giao dịch tại sàn giao dịch; Sổ nhận và khớp lệnh tại Thành viên và tại Công ty Chứng khoán nhập lệnh (nếu có). Trường hợp khách hàng đặt lệnh từ xa (qua internet, điện thoại, tin nhắn…) công ty chứng khoán lập phiếu lệnh cho khách hàng có xác nhận của kiểm soát và đóng dấu treo của công ty.

4. Đối với các giao dịch có thời gian thanh toán T+1, hồ sơ sửa lỗi và hồ sơ chuyển khoản hỗ trợ chứng khoán theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán trong trường hợp do sửa lỗi dẫn đến Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán phải gửi tới VSD chậm nhất vào 08h30 ngày T+1để đảm bảo việc sửa lỗi được thực hiện trước khi thanh toán các giao dịch đó.

5. Đối với các giao dịch có thời gian thanh toán T+3, hồ sơ sửa lỗi phải gửi tới VSD chậm nhất vào 10h00 ngày T+2 và hồ sơ chuyển khoản hỗ trợ chứng khoán theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán trong trường hợp do sửa lỗi dẫn đến Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán phải gửi tới VSD chậm nhất vào 15h00 ngày T+2 để đảm bảo việc sửa lỗi được thực hiện trước khi thanh toán các giao dịch đó.

6. VSD có quyền không chấp thuận sửa lỗi đối với các hồ sơ sửa lỗi không hợp lệ hoặc các hồ sơ sửa lỗi do Thành viên nộp chậm hơn thời hạn quy định. Thành viên liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi tổn thất phát sinh.

7. Trường hợp do không được chấp thuận sửa lỗi dẫn tới việc thành viên mất khả năng thanh toán chứng khoán, VSD thực hiện huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 20, Quy chế này. 
8. VSD gửi Thông báo sửa lỗi giao dịch (Mẫu 03A/TTBT của Quy chế này) cho SGDCK, Thành viên đề nghị sửa lỗi trước khi thực hiện sửa lỗi theo quy định.

Điều 8. Xử lý lỗi giao dịch đối với chứng khoán công ty đăng ký giao dịch

1. Trường hợp phát hiện có lỗi giao dịch, thành viên nộp hồ sơ đề nghị xử lý lỗi giao dịch cho VSD chậm nhất vào 10h00 ngày T+2, hồ sơ gồm:

a. Văn bản của SGDCK xác nhận lỗi;

b. Giấy đề nghị xử lý lỗi giao dịch chứng khoán (Mẫu 02/TTBT của Quy chế này);

c. Thông báo xác nhận kết quả giao dịch (Mẫu 01/TTBT của Quy chế này);

d. Bản sao xác nhận của tổ chức lưu ký, khách hàng của Ngân hàng lưu ký về nguyên nhân lỗi giao dịch (trường hợp nhà đầu tư là tổ chức lưu ký hoặc khách hàng của các Ngân hàng lưu ký đặt lệnh qua công ty chứng khoán). 

e. Bản sao Phiếu lệnh của khách hàng có đóng dấu treo của công ty chứng khoán; Thông tin sổ nhận lệnh của Thành viên in từ hệ thống giao dịch tại sàn giao dịch; Sổ nhận lệnh tại Thành viên và tại công ty chứng khoán nhập lệnh (nếu có). Trường hợp khách hàng đặt lệnh từ xa (qua internet, điện thoại, tin nhắn…) công ty chứng khoán lập phiếu lệnh cho khách hàng có xác nhận của kiểm soát và đóng dấu treo của công ty.

2. Căn cứ vào bộ hồ sơ đề nghị xử lý lỗi, VSD sẽ xem xét và quyết định việc hủy bỏ giao dịch lỗi. Trình tự thực hiện hủy thanh toán giao dịch lỗi được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Quy chế này. 

Điều 9. Giao nhận chứng từ thanh toán

1. Các văn bản sau đây của VSD được coi là chứng từ thanh toán tiền và chứng khoán:

a, Thông báo kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo Thành viên/Thông báo kết quả thanh toán trực tiếp chứng khoán;

b, Thông báo kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo Thành viên/Thông báo kết quả thanh toán trực tiếp tiền;

c, Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền/Thông báo kết quả tổng hợp thanh toán trực tiếp tiền;

d, Báo cáo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán/Báo cáo kết quả tổng hợp thanh toán trực tiếp chứng khoán.

2. Chứng từ thanh toán do VSD lập được gửi cho các TVLK qua cổng giao tiếp điện tử, địa chỉ email do Thành viên đăng ký với VSD đồng thời bản chính sẽ giao trực tiếp cho thành viên, Ngân hàng thanh toán tại VSD. 

3. Khi nhận chứng từ trực tiếp tại VSD, nhân viên nghiệp vụ của thành viên, Ngân hàng thanh toán đến nhận chứng từ phải ký vào sổ giao nhận chứng từ của VSD. Trường hợp thành viên không có văn phòng hoặc chi nhánh hoạt động tại địa bàn của VSD, VSD sẽ gửi bản chính bằng đường bưu điện.

Chương III

HỖ TRỢ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN 
Điều 10. Nguyên tắc xác định Thành viên mất khả năng thanh toán tiền

1. Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán niêm yết của thành viên tại Ngân hàng thanh toán để xác định khả năng thanh toán của thành viên là 11h00 ngày thanh toán.

Sau thời điểm 11h ngày thanh toán nêu trên, các thành viên không đủ số dư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các chứng khoán liên quan được coi là thành viên mất khả năng thanh toán và VSD sẽ tự động thực hiện việc khắc phục tình trạng thiếu tiền theo cơ chế và thủ tục hỗ trợ tiền quy định tại Điều 11, 12 của Quy chế này.

2. Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán công ty đăng ký giao dịch của thành viên tại Ngân hàng thanh toán để xác định khả năng thanh toán tiền của thành viên là 09h ngày thanh toán.

Sau thời điểm 09h ngày thanh toán nêu trên, các thành viên không đủ số dư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các chứng khoán liên quan được coi là thành viên mất khả năng thanh toán và VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 21Quy chế này, các thành viên thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền theo quy định tại tiết b Khoản 1 Điều 11 Quy chế này sẽ được VSD tự động thực hiện việc khắc phục tình trạng thiếu tiền theo cơ chế và thủ tục hỗ trợ tiền quy định tại Điều 11, 12 Quy chế này.

Điều 11. Cơ chế hỗ trợ tiền chứng khoán

1. Cơ chế hỗ trợ tiền cho Thành viên chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền chứng khoán niêm yết.

b) Thành viên liên quan mất khả năng thanh toán tiền chứng khoán công ty đăng ký giao dịch do có thành viên khác có giao dịch bị huỷ thanh toán.

2. Việc hỗ trợ tiền được thực hiện như sau:

a) Áp dụng cơ chế nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ thanh toán đối với các trường hợp mức thiếu hụt thanh toán của thành viên dưới 20 tỷ đồng hoặc tổng mức thiếu hụt để thanh toán của các thành viên trong ngày thanh toán dưới 20 tỷ đồng.

b) Áp dụng cơ chế nhận hỗ trợ tiền từ Ngân hàng thanh toán đối với các trường hợp mức thiếu hụt của thành viên từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc tổng mức thiếu hụt để thanh toán của các thành viên trong cùng ngày thanh toán từ 20 tỷ đồng trở lên. 

3. Việc hỗ trợ tiền cho thành viên mở tài khoản trực tiếp mất khả năng thanh toán được thực hiện theo cơ chế nhận hỗ trợ tiền từ Ngân hàng thanh toán. 

Điều 12. Thủ tục hỗ trợ tiền

1. Đối với trường hợp nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ thanh toán, Ngân hàng thanh toán căn cứ vào Thông báo sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán (Mẫu 04/TTBT của Quy chế này) của VSD để chuyển tiền từ tài khoản Quỹ hỗ trợ thanh toán sang tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên mất khả năng thanh toán. Việc thanh toán tiếp theo thực hiện theo trình tự quy định tại Phụ lục 1,2 của Quy chế này. 
2. Đối với trường hợp nhận tiền hỗ trợ từ Ngân hàng thanh toán, Ngân hàng thanh toán căn cứ vào Đề nghị ngân hàng thanh toán phát vay tiền (Mẫu 05/TTBT của Quy chế này) của VSD để chuyển tiền của Ngân hàng thanh toán vào tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên mất khả năng thanh toán. Việc thanh toán tiếp theo thực hiện theo trình tự quy định tại Phụ lục 1,2 của Quy chế này. 
Điều 13. Xử lý đối với Thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền

1. Thành viên sử dụng tiền từ Quỹ hỗ trợ thanh toán chịu mức lãi là 0,1%/ngày tính từ thời điểm sử dụng tiền của Quỹ hỗ trợ thanh toán và có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã nhận hỗ trợ cùng tiền lãi trong vòng 05 ngày kể từ ngày sử dụng tiền của Quỹ. Quá thời hạn nêu trên, Thành viên phải chịu mức lãi 0,15%/ngày tính trên số tiền chậm trả. 

2. Đối với giao dịch chứng khoán công ty đăng ký giao dịch: Thành viên có giao dịch bị huỷ sẽ phải trả lãi vay Quỹ hỗ trợ thanh toán thay cho Thành viên liên quan được hỗ trợ trong thời hạn vay 01 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán (T+3). Thành viên liên quan được hỗ trợ có trách nhiệm hoàn trả số tiền được nhận hỗ trợ vào ngày làm việc tiếp theo (T+4). Trường hợp Thành viên liên quan được hỗ trợ không thực hiện hoàn trả Quỹ hỗ trợ thanh toán đúng hạn trên, thành viên này phải trả lãi cho những ngày vay Quỹ hỗ trợ thanh toán tiếp theo. Lãi suất vay theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Thành viên lưu ký, thành viên mở tài khoản trực tiếp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến việc phải nhận hỗ trợ tiền vay của Ngân hàng thanh toán phải chịu lãi suất vay và hoàn trả tiền vay cho Ngân hàng thanh toán theo quy định tại Hợp đồng hỗ trợ tiền vay đảm bảo khả năng thanh toán ký kết giữa Thành viên lưu ký, thành viên mở tài khoản trực tiếp và Ngân hàng thanh toán.

4. Trường hợp cần thiết, căn cứ vào Đơn đề nghị phong tỏa/giải tỏa chứng khoán của bên cho vay và hợp đồng giữa các bên về việc phong tỏa chứng khoán để đảm bảo khoản vay, VSD sẽ thực hiện phong toả/giải tỏa số chứng khoán mà Thành viên bên vay thỏa thuận để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Trình tự, thủ tục thực hiện phong tỏa/giải tỏa được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 03 của Quy chế này. 
Điều 14. Nguyên tắc xác định Thành viên mất khả năng thanh toán chứng khoán

1. Thành viên được coi là đủ khả năng thanh toán chứng khoán khi tại ngày thanh toán (T+1/T+3) số dư chứng khoán trên tài khoản chứng khoán giao dịch của Thành viên (tự doanh/môi giới trong nước/môi giới nước ngoài) và của khách hàng có giao dịch bán chứng khoán đảm bảo lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng khoán thực hiện bán tại ngày giao dịch (ngày T) trừ khi có quy định khác của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về thời gian thực hiện bán chứng khoán sau giao dịch.

2. Thời điểm VSD chốt số dư tài khoản chứng khoán giao dịch của Thành viên tại VSD để xác định khả năng thanh toán chứng khoán của Thành viên là 09h00 ngày thanh toán. 

Điều 15. Vay, nhận hỗ trợ chứng khoán

1. Chỉ trong trường hợp thiếu chứng khoán thanh toán phát sinh từ sửa lỗi sau giao dịch, Thành viên mới được phép đi vay chứng khoán để hỗ trợ thanh toán. Trường hợp Thành viên/khách hàng Thành viên bán chứng khoán khi không đủ số dư chứng khoán sở hữu theo Thông báo của VSD tại Điều 6 Quy chế này sẽ bị coi là bán khống chứng khoán và VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 19, Điều 20, Điều 21 Quy chế này.

2. Thành viên do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến thiếu chứng khoán để thanh toán giao dịch chứng khoán niêm yết phải đi vay, nhận hỗ trợ chứng khoán từ các nguồn quy định tại Khoản 1 Điều 39 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

2. Chứng khoán vay, nhận hỗ trợ được VSD thực hiện bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản của Thành viên bên cho vay vào tài khoản của Thành viên bên vay. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển khoản chứng khoán để thực hiện hỗ trợ chứng khoán thực hiện theo quy định Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do VSD ban hành.

3. Việc vay, hỗ trợ chứng khoán và xử lý hoặc hoàn trả chứng khoán vay, nhận hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng vay, hỗ trợ chứng khoán giữa thành viên bên vay, nhận hỗ trợ và bên cho vay, hỗ trợ chứng khoán. Trong hợp đồng vay, hỗ trợ chứng khoán phải thể hiện rõ phương thức, thời gian hoàn trả chứng khoán vay, nhận hỗ trợ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chương IV

QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN
Điều 16. Đóng góp và hoàn trả Quỹ hỗ trợ thanh toán

1. Quỹ hỗ trợ thanh toán được hình thành từ các khoản đóng góp bằng tiền của tất cả các TVLK theo mức cố định ban đầu và mức đóng góp hàng năm.

2. Mức đóng góp của TVLK vào Quỹ hỗ trợ thanh toán như sau:

a. Mức đóng góp cố định ban đầu: 120 triệu đồng.

b. Mức đóng góp hàng năm:

- Đối với TVLK là công ty chứng khoán: 0,01% trên doanh số giao dịch môi giới chứng khoán niêm yết tại các SGDCK của năm liền trước nhưng không quá 2 tỷ đồng/năm.

- Đối với TVLK là ngân hàng thương mại: 0,01% trên doanh số giao dịch môi giới chứng khoán niêm yết tại các SGDCK được thanh toán qua Ngân hàng thương mại của năm liền trước nhưng không quá 2 tỷ đồng/năm.

3. Giới hạn tối đa về mức đóng góp của mỗi TVLK vào Quỹ hỗ trợ thanh toán là 10tỷ VNĐ đối với TVLK là ngân hàng thương mại và TVLK là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới, 15tỷ đồng đối với TVLK là công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và môi giới. VSD sẽ xem xét, điều chỉnh mức đóng góp tối đa để phù hợp với tình hình thực tế của từng thời kỳ.

4. Hoàn trả Quỹ hỗ trợ thanh toán 

a, Phần đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán của TVLK chỉ được hoàn trả khi thành viên đó bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký theo quy định tại Quy chế thành viên của VSD.

b, Việc hoàn trả Quỹ hỗ trợ thanh toán cho TVLK bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký được thực hiện sau khi VSD khấu trừ các khoản phải trả (nghĩa vụ nợ) của TVLK hoặc các khoản sử dụng Quỹ của TVLK đó.

Điều 17. Sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán

Việc sử dụng tiền hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ thanh toán do VSD trực tiếp thực hiện trong trường hợp TVLK mất khả năng thanh toán tiền (vi phạm nghĩa vụ thanh toán) theo trình tự sau:

1. Sử dụng từ phần đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán của TVLK vi phạm nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm TVLK vi phạm.

2. Trường hợp sử dụng khoản đóng góp của chính thành viên vi phạm chưa đủ để thanh toán, VSD sẽ trích từ khoản đóng góp của các TVLK khác theo mức đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán của các TVLK này theo công thức sau đây:

	K (m) =
	Khoản đóng góp của TVLK khác (m) tại thời điểm sử dụng Quỹ

	
	Tổng Quỹ HTTT tại thời điểm sử dụng Quỹ - Số tiền đóng góp của TVLK mất khả năng thanh toán


Số tiền hỗ trợ của TVLK (m) = K (m) × Số tiền còn thiếu 
Điều 18. Quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán

1. Tiền đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán thuộc sở hữu của TVLK và được VSD theo dõi và quản lý theo từng TVLK. Chậm nhất vào ngày 15/1 năm tài chính tiếp theo VSD sẽ gửi thông báo các thông tin liên quan đến Quỹ hỗ trợ thanh toán cho từng TVLK (gồm: lãi tiền phạt, lãi tiền gửi được phân bổ, nghĩa vụ đóng góp hàng năm). Tổng số tiền lãi được phân bổ trong năm sẽ được VSD khấu trừ vào nghĩa vụ đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán năm tiếp theo. 

2. VSD mở một tài khoản tiền gửi đứng tên VSD tại Ngân hàng thanh toán để quản lý tiền của TVLK đóng góp vào Quỹ hỗ trợ thanh toán. Lãi suất là mức lãi do Ngân hàng thanh toán công bố tại từng thời điểm theo chính sách lãi suất của Ngân hàng thanh toán.

3. Lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán sẽ được VSD phân bổ cho TVLK phù hợp với số tiền và thời gian đóng góp của từng thành viên sau khi trừ phí quản lý cho VSD theo mức phí do Bộ Tài chính quy định (nếu có). Các khoản lãi tiền gửi được tính toán vào cuối năm tài chính và phân bổ lại cho TVLK vào ngày 31/12 hàng năm.

4. Tiền lãi phạt thu từ TVLK vi phạm nghĩa vụ thanh toán được phân bổ cho các Thành viên tham gia hỗ trợ theo tỷ lệ tương ứng với số tiền hỗ trợ đã trích của từng Thành viên. Trường hợp TVLK vi phạm chỉ sử dụng trong phạm vi số tiền mà TVLK đó đóng góp, tiền lãi phạt sẽ được phân bổ cho chính TVLK đó. Tiền lãi phạt được tính toán và phân bổ cho các TVLK ngay sau khi thành viên vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoàn trả tiền gốc và lãi phát sinh.

5. Công thức xác định tiền lãi phạt phân bổ như sau: 

i=I x Z(m)

	Z(m)=
	Số tiền hỗ trợ đã trích của từng thành viên

	
	Tổng số tiền vay của thành viên sử dụng quỹ


Trong đó:

i: là số tiền lãi phạt phân bổ

I: là số tiền lãi phạt thu được

Z(m): là tỷ lệ tương ứng với số tiền hỗ trợ đã trích của từng thành viên (trong đó có cả thành viên sử dụng quỹ).

m = 1-> n (n là số Thành viên tại VSD).
Chương V

HUỶ THANH TOÁN GIAO DỊCH
Điều 19. Các trường hợp huỷ thanh toán giao dịch

1. Đối với chứng khoán niêm yết:

VSD thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với chứng khoán niêm yết trong trường hợp sau:

a. Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán do không có khả năng huy động đủ chứng khoán sau khi đã sử dụng các biện pháp hỗ trợ.

b. Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán do nộp hồ sơ sửa lỗi chậm hơn thời gian quy định và không được VSD chấp thuận sửa lỗi.

c. Thành viên/khách hàng của Thành viên thực hiện bán khống chứng khoán khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

d. Thông tin về tài khoản giao dịch của khách hàng có liên quan không được cập nhật theo quy định của VSD tại ngày thanh toán giao dịch chứng khoán.

2. Đối với chứng khoán công ty đăng ký giao dịch trên sàn Upcom:

VSD thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với chứng khoán công ty đăng ký giao dịch trong trường hợp sau:

a. Thành viên có lỗi sau giao dịch.

b. Thành viên thiếu tiền để thanh toán (trừ trường hợp quy định tại tiết b Khoản 1 Điều 11 Quy chế này).

c. Thành viên/khách hàng của Thành viên thực hiện bán khống chứng khoán khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

e. Thông tin về tài khoản giao dịch của khách hàng có liên quan không được cập nhật theo quy định của VSD tại ngày thanh toán giao dịch chứng khoán. 

Điều 20. Trình tự thực hiện huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán niêm yết

1. Thời điểm huỷ thanh toán giao dịch: 

Sau 09h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 19. 

2. Trình tự thực hiện:

a. VSD sẽ thông báo về việc hủy thanh toán giao dịch đến Thành viên liên quan, SGDCK trước khi thực hiện hủy thanh toán giao dịch (Mẫu 03B/TTBT của Quy chế này).

Trường hợp Thành viên thiếu chứng khoán để thanh toán nhưng không huy động được chứng khoán để hỗ trợ thanh toán, Thành viên phải có văn bản đề nghị được huỷ thanh toán đối với giao dịch thiếu chứng khoán và cam kết bồi thường các tổn thất phát sinh cho khách hàng và thành viên liên quan theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b. Sau khi thực hiện huỷ thanh toán giao dịch, VSD gửi Thông báo kết quả bù trừ điều chỉnh tới Thành viên liên quan, ngân hàng thanh toán, kèm theo chứng từ có liên quan.

Điều 21. Trình tự thực hiện huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán công ty đăng ký giao dịch 

1. Thời điểm huỷ thanh toán giao dịch:

Sau 09h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 19. 

2. Trình tự thực hiện:

a. VSD sẽ thông báo về việc hủy thanh toán giao dịch đến đến Thành viên liên quan, SGDCK trước khi thực hiện hủy thanh toán giao dịch (Mẫu 03B/TTBT của Quy chế này).

b. VSD thực hiện việc huỷ thanh toán giao dịch dẫn đến thiếu tiền thanh toán như sau:

- Trường hợp Thành viên xác định được các giao dịch dẫn đến mất khả năng thanh toán tiền, căn cứ vào văn bản của Thành viên, VSD thực hiện huỷ thanh toán đối với giao dịch dẫn đến thiếu tiền.

- Trường hợp Thành viên không xác định được với VSD giao dịch dẫn đến thiếu tiền để thanh toán hoặc không có công văn trả lời VSD về việc xác định giao dịch dẫn đến thiếu tiền theo đúng thời gian quy định, VSD có quyền tự động hủy thanh toán các giao dịch liên quan đến tiền bị thiếu của Thành viên theo nguyên tắc huỷ các lệnh giao dịch theo thứ tự thời gian nhập vào hệ thống cuối cùng từ dưới lên cho đến khi đủ số lượng tiền hiện có trên tài khoản để thanh toán. 

c. Sau khi thực hiện huỷ thanh toán giao dịch, VSD gửi Thông báo kết quả bù trừ điều chỉnh Thành viên liên quan, ngân hàng thanh toán, kèm theo chứng từ có liên quan.

Điều 22. Xử lý sau khi huỷ thanh toán

1. Thành viên có giao dịch bị hủy thanh toán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho khách hàng và Thành viên liên quan do giao dịch không được thanh toán. Mức bồi thường do các bên tự thoả thuận nhưng không vượt quá 10% giá trị giao dịch lỗi bị huỷ thanh toán.

2. Định kỳ hàng tháng, VSD tổng hợp tình hình hủy thanh toán giao dịch chứng khoán và báo cáo UBCKNN.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 23. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc VSD quyết định sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

PHỤ LỤC 1
TRÌNH TỰ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN ĐỐI VỚI CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

I. TRÌNH TỰ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU (T+1)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng TVLK. 

1.2. VSD lập và gửi cho thành viên: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch (Mẫu 01/PL-TTBT);Thông báo tài khoản thiếu số dư chứng khoán để thanh toán (Mẫu 01B/PL-TTBT) và Thông báo cập nhật thông tin người đầu tư (Mẫu 01C/PL-TTBT). 

1.3. Thành viên đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD. Trường hợp phát hiện lỗi sau giao dịch, Thành viên phải lập hồ sơ đề nghị sửa lỗi theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. Trường hợp thiếu chứng khoán để giao, Thành viên phải đi vay, nhận hỗ trợ chứng khoán theo quy định tại Điều 15, Quy chế này.

1.4. Từ 14h30 - 15h30: 

VSD lập các thông báo thanh toán bù trừ đa phương.

1.5. Từ 15h30 – 16h00: 

VSD thực hiện:

1.5.1. Gửi cho thành viên “Thông báo kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền theo thành viên” (Mẫu 02/PL-TTBT) và “Thông báo kết quả bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán theo thành viên” (Mẫu 03/PL-TTBT) (01 liên).

1.5.2. Gửi cho NHTT Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền (Mẫu 04/PL-TTBT) (01 liên) 

1.6. Từ 16h00 – 16h30: 

- Kết xuất số liệu thanh toán giao dịch cho NHTT dưới dạng file thông qua đường truyền giữa VSD và NHTT. Sau khi chuyển file kết xuất, VSD xác nhận kết quả chuyển file với NHTT.

2. Ngày T+1 (Ngày thanh toán)

2.1. Từ 08h00 – 11h00:

- Chậm nhất đến 08h30: các Thành viên gửi Thông báo xác nhận kết quả giao dịch cho VSD (Mẫu 02/TTBT) và hồ sơ đề nghị sửa lỗi cho VSD (nếu có). Nếu VSD không nhận được Thông báo xác nhận kết quả giao dịch của Thành viên thì các giao dịch mặc nhiên được coi như đã chính xác và đã được xác nhận. 

- Thành viên chuyển tiền vào Tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán tại NHTT (TK TG TTBT) theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

- Trường hợp có lỗi sau giao dịch, VSD gửi Thông báo sửa lỗi giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan và SGDCK.

- Sau 09h00:VSD thực hiện

+ Sửa lỗi theo quy định tại Điều 7, Quy chế này.

+ Đối với các thành viên thiếu chứng khoán, khách hàng bán chứng khoán khi không đủ chứng khoán trên tài khoản giao dịch và/hoặc không có thông tin tài khoản khách hàng, VSD gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan, SGDCK và thực hiện huỷ thanh toán giao dịch theo quy định Điều 20 Quy chế này.

- Chuyển các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan và NHTT.

- Lập và lưu Báo cáo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán (Mẫu 05/PL-TTBT)

2.3. Từ 11h00 – 11h30: 

2.3.1. NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT (đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo thông báo của VSD) và gửi cho VSD Báo cáo số dư TK TG TTBT.

2.3.2. Đối với các thành viên mất khả năng thanh toán tiền, NHTT thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán. 

2.4. Từ 13h00 – 14h00: 

2.4.1. Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, NHTT tự động trích chuyển số tiền phải trả từ TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản tiền thanh toán bù trừ ròng của thành viên (TK TTBT TV).

 2.4.2. Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, VSD tự động trích chuyển số chứng khoán phải giao từ TK CK chờ thanh toán TV (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán giao dịch của thành viên mở tại VSD (TKCK TTBT TV). 
2.4.3. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương - từ TK TG TTBT sang TK TTBT TV (Mẫu 06A/PL-TTBT).

2.4.4. VSD kiểm tra kết quả chuyển khoản tiền của NHTT và yêu cầu chỉnh sửa nếu thấy không khớp với chứng từ thanh toán.

2.5. Từ 14h00 – 14h30:

2.5.1. Căn cứ vào chứng từ thanh toán, NHTT chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TTBT TV sang Tài khoản thanh toán bù trừ của VSD mở tại NHTT (TK TG TTBT VSD). 

2.5.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương – từ TK TTBT TV sang TK TG TTBT VSD (Mẫu 06B/PL-TTBT).

2.5.3. Căn cứ báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD thực hiện chuyển chứng khoán (tổng thuần phải trả) từ TKCK TTBT TV phải giao sang Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD (TKCK TTBT VSD).

2.5.4. VSD và NHTT kiểm tra và đối chiếu số dư trên TKCK TTBT VSD và TK TG TTBT VSD so với các chứng từ thanh toán.

2.6. Từ 14h30 - 14h45:

2.6.1. Căn cứ vào chứng từ thanh toán, NHTT tự động chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV của các thành viên được nhận.

2.6.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương - từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV (Mẫu 06C/PL-TTBT).

2.6.3. Căn cứ báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD chuyển chứng khoán (tổng thuần được nhận) từ TKCK TTBT VSD vào các TKCK TTBT TV của thành viên được nhận.

2.7. Từ 14h45 – 15h00:

2.7.1. Căn cứ theo các chứng từ thanh toán, NHTT tự động phân bổ số tiền tương ứng từ TK TTBT TV vào các TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) tại NHTT.

2.7.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương – từ TK TTBT TV sang TK TG TTBT (Mẫu 06D/PL-TTBT) và “Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán bù trừ tiền” (Mẫu 06E/PL-TTBT). 

2.7.3. Căn cứ báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD phân bổ số chứng khoán tương ứng từ TKCK TTBT TV vào TKCK GD TV (tài khoản tự doanh hoặc môi giới).

II. TRÌNH TỰ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ (T+3)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng TVLK.

1.2. VSD lập và gửi cho thành viên: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch (Mẫu 01/PL-TTBT),Thông báo tài khoản thiếu số dư chứng khoán để thanh toán (Mẫu 01B/PL-TTBT) và Thông báo cập nhật thông tin người đầu tư (Mẫu 01C/PL-TTBT). 

2. Ngày T+1:

2.1. Thành viên đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD. 

2.2. Trường hợp phát hiện lỗi sau giao dịch, Thành viên phải lập hồ sơ đề nghị sửa lỗi theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. Trường hợp thiếu chứng khoán để giao, thành viên phải đi vay, nhận hỗ trợ chứng khoán theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

3. Ngày T+2:

3.1. Chậm nhất 10h00 sáng: Thành viên gửi Thông báo xác nhận kết quả giao dịch (Mẫu 02/TTBT) và hồ sơ đề nghị sửa lỗi cho VSD (nếu có). Nếu VSD không nhận được Thông báo xác nhận kết quả giao dịch của Thành viên thì các giao dịch mặc nhiên được coi như đã chính xác và đã được xác nhận.

3.2. Từ 10h00 - 10h30:

VSD lập các Thông báo thanh toán bù trừ đa phương.

3.3. Từ 10h30- 11h30:

VSD gửi Thành viên: Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ theo thành viên (Mẫu 02/PL-TTBT) và Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ theo thành viên (Mẫu 03/PL-TTBT).

3.4. Từ 13h00 – 16h00:

- Trường hợp có lỗi sau giao dịch, VSD gửi Thông báo sửa lỗi cho Thành viên liên quan, SGDCK.

- Sau 15h00: VSD thực hiện:

+ Sửa lỗi sau giao dịch theo quy định tại Điều 7 Quy chế này;

+ Chuyển các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

3.5. Từ 16h00 – 16h30:

- VSD lập và gửi NHTT Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (Mẫu 04/PL-TTBT) (01 liên) đồng thời thực hiện kết xuất số liệu thanh toán giao dịch cho NHTT dưới dạng file thông qua đường truyền giữa VSD và NHTT. Sau khi chuyển file kết xuất, VSD xác nhận kết quả chuyển file với NHTT.

4. Ngày T+3 (Ngày thanh toán)

4.1. Từ 08h00 – 11h00:

- Thành viên chuyển tiền vào TK TG TTBT tại NHTT theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

- Đối với các thành viên thiếu chứng khoán, khách hàng bán chứng khoán khi không đủ chứng khoán trên tài khoản giao dịch và/hoặc không có thông tin tài khoản khách hàng, sau 09h00, VSD thực hiện:

+ Gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch cho Thành viên liên quan, SGDCK.

+ Huỷ thanh toán giao dịch theo quy định Điều 20 Quy chế này; 

+ Chuyển các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan, NHTT.

- Lập và lưu Báo cáo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán (Mẫu 05/PL-TTBT)

4.2. Từ 11h00- 11h30:

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT chứng khoán niêm yết (đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo thông báo của VSD) và gửi cho VSD Báo cáo số dư TK TG TTBT của thành viên.

- Đối với các thành viên mất khả năng thanh toán tiền, NHTT thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 11, 12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán.

4.3. Từ 13h00 – 14h00: 

4.3.1. Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, NHTT tự động trích chuyển số tiền phải trả từ TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào TK TTBT TV.
4.3.2. Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, VSD tự động trích chuyển số chứng khoán phải giao từ TK CK chờ thanh toán TV (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào TKCK TTBT TV. 
4.3.3. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương - từ TK TG TTBT sang TK TTBT TV (Mẫu 06A/PL-TTBT).

4.3.4. VSD kiểm tra kết quả chuyển khoản tiền của NHTT và yêu cầu chỉnh sửa nếu thấy không khớp với chứng từ thanh toán.

4.4. Từ 14h00 – 14h30:

4.4.1. Căn cứ vào chứng từ thanh toán, NHTT chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TTBT TV sang TK TG TTBT VSD của VSD.

4.4.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương – từ TK TTBT TV sang TK TG TTBT VSD (Mẫu 06B/PL-TTBT).

4.4.3. Căn cứ báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD thực hiện chuyển chứng khoán (tổng thuần phải trả) từ TKCK TTBT TV của thành viên phải giao sang TKCK TTBT VSD.

4.4.4. VSD và NHTT kiểm tra và đối chiếu số dư trên TKCK TTBT VSD và TK TG TTBT VSD so với các chứng từ thanh toán.

4.5. Từ 14h30 – 14h45:

4.5.1. Căn cứ vào chứng từ thanh toán, NHTT tự động chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV của các thành viên được nhận.

4.5.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương - từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV (Mẫu 06C/PL-TTBT).

4.5.3. Căn cứ báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD chuyển chứng khoán (tổng thuần được nhận) từ TKCK TTBT VSD vào các TKCK TTBT TV của thành viên được nhận.

4.6. Từ 14h45 – 15h00:

4.6.1. Căn cứ theo các chứng từ thanh toán, NHTT tự động phân bổ số tiền tương ứng từ TK TTBT TV vào các TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) tại NHTT.

4.6.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương – từ TK TTBT TV sang TK TG TTBT (Mẫu 06D/PL-TTBT) và “Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán bù trừ tiền” (Mẫu 06E/PL-TTBT). 

4.6.3. Căn cứ báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD phân bổ số chứng khoán tương ứng từ TKCK TTBT TV vào TKCK GD TV của thành viên (tài khoản tự doanh hoặc môi giới).

III. TRÌNH TỰ THANH TOÁN TRỰC TIẾP (T+1)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng TVLK.

1.2. VSD lập và gửi cho thành viên:

-Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trực tiếp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (Mẫu 08/PL-TTBT), Thông báo tài khoản thiếu số dư chứng khoán để thanh toán (Mẫu 01B/PL-TTBT) và Thông báo cập nhật thông tin người đầu tư (Mẫu 01C/PL-TTBT). 

1.3. Thành viên đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD. Trường hợp phát hiện lỗi sau giao dịch, Thành viên phải lập hồ sơ đề nghị sửa lỗi theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. Trường hợp thiếu chứng khoán để giao, Thành viên phải đi vay, nhận hỗ trợ chứng khoán theo quy định tại Điều 15, Quy chế này.

1.4. Từ 14h30 - 15h30: 

VSD lập các báo cáo thanh toán trực tiếp.

1.5. Từ 15h30 – 16h00: 

VSD thực hiện:

1.5.1. Gửi cho thành viên “Thông báo thanh toán tiền trực tiếp theo thành viên” (Mẫu 09/PL-TTBT) và “Thông báo thanh toán chứng khoán trực tiếp theo thành viên” (Mẫu 10/PL-TTBT) (01 liên).

1.5.2. Gửi cho NHTT Thông báo kết quả tổng hợp thanh toán trực tiếp tiền (Mẫu 11/PL-TTBT) (01 liên). 

1.6. Từ 16h00 – 16h30: 

- Kết xuất số liệu thanh toán giao dịch cho NHTT dưới dạng file thông qua đường truyền giữa VSD và NHTT. Sau khi chuyển file kết xuất, VSD xác nhận kết quả chuyển file với NHTT.

2. Ngày T+1 (Ngày thanh toán)

2.1. Từ 08h00 – 11h00:

- Chậm nhất đến 08h30: các Thành viên gửi Thông báo xác nhận kết quả giao dịch cho VSD (Mẫu 02/TTBT) và hồ sơ đề nghị sửa lỗi cho VSD (nếu có). Nếu VSD không nhận được Thông báo xác nhận kết quả giao dịch của Thành viên thì các giao dịch mặc nhiên được coi như đã chính xác và đã được xác nhận. 

- Thành viên chuyển tiền vào Tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán tại NHTT (TK TG TTBT) theo kết quả trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

- Trường hợp có lỗi sau giao dịch, VSD gửi Thông báo sửa lỗi giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan và SGDCK.

- Sau 09h00: VSD thực hiện:

+ Sửa lỗi theo quy định tại Điều 7, Quy chế này.

+ Đối với các thành viên thiếu chứng khoán, khách hàng bán chứng khoán khi không đủ chứng khoán trên tài khoản giao dịch và/hoặc không có thông tin tài khoản khách hàng, chậm nhất đến 09h00, VSD gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan, SGDCK và thực hiện huỷ thanh toán giao dịch theo quy định Điều 20 Quy chế này.

- Chuyển các thông báo thanh toán đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan và NHTT.

- Lập và lưu Báo cáo kết quả tổng hợp thanh toán trực tiếp chứng khoán (Mẫu 12/PL-TTBT)

2.2. Từ 11h00 – 11h30: 

Ngân hàng thanh toán kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT của thành viên (đảm bảo thanh toán các giao dịch chứng khoán theo thông báo của VSD) và gửi cho VSD Báo cáo số dư TK TG TTBT.

Đối với các thành viên mất khả năng thanh toán tiền, NHTT thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán. 

2.3. Từ 13h00 – 14h00: 

2.3.1. Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, NHTT tự động trích chuyển số tiền phải trả từ TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào TK TTBT VSD mở tại NHTT.
2.3.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán trực tiếp - từ TK TG TTBT sang TK TTBT VSD (Mẫu 07A/PL-TTBT).

2.3.3. VSD kiểm tra kết quả chuyển khoản tiền của NHTT và yêu cầu chỉnh sửa nếu thấy không khớp với chứng từ thanh toán.

2.4. Từ 14h00 – 15h00:

2.4.1. Căn cứ theo các chứng từ thanh toán, NHTT tự động phân bổ số tiền tương ứng từ TK TTBT VSD vào các TK TG TTBT của thành viên (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) tại NHTT.

2.4.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán trực tiếp – từ TK TTBT VSD sang TK TG TTBT (Mẫu 07B/PL-TTBT) và “Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán trực tiếp tiền” (Mẫu 07C/PL-TTBT). 

2.4.3. Căn cứ các báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD chuyển và phân bổ số chứng khoán phải trả từ TKCK chờ thanh toán TV của thành viên bên bán (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào TKCK GD TV của thành viên bên mua (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh). 

PHỤ LỤC 2
TRÌNH TỰ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH (T+3)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng TVLK.

1.2. VSD lập và gửi cho thành viên: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch (Mẫu 01/PL-TTBT), Thông báo tài khoản thiếu số dư chứng khoán để thanh toán (Mẫu 01B/PL-TTBT) và Thông báo cập nhật thông tin người đầu tư (Mẫu 01C/PL-TTBT). 

2. Ngày T+1:

2.1. Thành viên đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD. 

2.2. Trường hợp phát hiện lỗi sau giao dịch, Thành viên phải lập hồ sơ đề nghị xử lý lỗi theo quy định tại Điều 8 Quy chế này. 

3. Ngày T+2:

3.1. Chậm nhất 10h00 sáng: Thành viên gửi Thông báo xác nhận kết quả giao dịch (Mẫu 02/TTBT) và hồ sơ đề nghị xử lý lỗi cho VSD (nếu có). Nếu VSD không nhận được Thông báo xác nhận kết quả giao dịch của Thành viên thì các giao dịch mặc nhiên được coi như đã chính xác và đã được xác nhận. 

3.2. Từ 10h00 - 10h30: 

VSD lập các Thông báo thanh toán bù trừ đa phương

3.3. Từ 10h30- 11h30:

VSD gửi Thành viên: Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ theo thành viên (Mẫu 02/PL-TTBT) và Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ theo thành viên (Mẫu 03/PL-TTBT)

3.4. Từ 13h00 – 16h00:

Trường hợp có lỗi sau giao dịch, VSD gửi Thông báo xử lý lỗi cho Thành viên liên quan, SGDCK.

- Sau 15h00: VSD thực hiện:

+ Xử lý lỗi sau giao dịch theo quy định tại Điều 8 Quy chế này;

+ Chuyển các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan.

3.5. Từ 16h00 – 16h30:

- VSD lập và gửi NHTT Thông báo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán tiền đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (Mẫu 04/PL-TTBT) (01 liên) đồng thời thực hiện kết xuất số liệu thanh toán giao dịch cho NHTT dưới dạng file thông qua đường truyền giữa VSD và NHTT. Sau khi chuyển file kết xuất, VSD xác nhận kết quả chuyển file với NHTT.

4. Ngày T+3 (Ngày thanh toán)

4.1. Từ 08h00 – 09h00:

- Thành viên chuyển tiền vào TK TG TTBT tại NHTT theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

- NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TG TTBT chứng khoán đăng ký giao dịch và gửi cho VSD Báo cáo số dư TK TG TTBT chứng khoán chưa niêm yết của thành viên.

4.2. Từ 09h-11h00:

- Đối với các thành viên có lỗi sau giao dịch, thành viên bị thiếu chứng khoán/thiếu tiền để thanh toán, khách hàng bán chứng khoán khi không đủ chứng khoán trên tài khoản giao dịch và/hoặc không có thông tin tài khoản khách hàng, VSD thực hiện:

+ Gửi Thông báo huỷ thanh toán giao dịch chứng khoán cho Thành viên liên quan và SGDCK;

+ Huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 21 Quy chế này;

+ Chuyển các thông báo thanh toán bù trừ đã điều chỉnh cho các Thành viên liên quan và NHTT.

- Lập và lưu Báo cáo kết quả tổng hợp bù trừ đa phương và thanh toán chứng khoán (Mẫu 05/PL-TTBT)

4.3. Từ 11h00- 11h30:

- NHTT thực hiện kiểm tra lại số dư tiền trên TK TG TTBT chứng khoán đăng ký giao dịch và gửi cho VSD Báo cáo số dư TK TG TTBT của thành viên.

- Đối với các thành viên liên quan bị mất khả năng thanh toán tiền do có thành viên bị huỷ thanh toán giao dịch, NHTT thực hiện phát vay theo yêu cầu của VSD theo quy định tại Điều 11, 12 Quy chế này để đảm bảo khả năng thanh toán.

4.3. Từ 13h00 – 14h00: 

4.3.1. Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, NHTT tự động trích chuyển số tiền phải trả từ TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào TK TTBT TV.
4.3.2. Căn cứ vào các chứng từ thanh toán, VSD tự động trích chuyển số chứng khoán phải giao từ TK CK chờ thanh toán TV(tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) vào TKCK TTBT TV. 
4.3.3. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương - từ TK TG TTBT sang TK TTBT TV (Mẫu 06A/PL-TTBT).

4.3.4. VSD kiểm tra kết quả chuyển khoản tiền của NHTT và yêu cầu chỉnh sửa nếu thấy không khớp với chứng từ thanh toán.

4.4. Từ 14h00 – 14h30:

4.4.1. Căn cứ vào chứng từ thanh toán, NHTT chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TTBT TV sang TK TG TTBT VSD của VSD.

4.4.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương – từ TK TTBT TV sang TK TG TTBT VSD (Mẫu 06B/PL-TTBT).

4.4.3. Căn cứ báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD thực hiện chuyển chứng khoán (tổng thuần phải trả) từ TKCK TTBT TV của thành viên phải giao sang TKCK TTBT VSD.

4.4.4. VSD và NHTT kiểm tra và đối chiếu số dư trên TKCK TTBT VSD và TK TG TTBT VSD so với các chứng từ thanh toán.

4.5. Từ 14h30 – 14h45:

4.5.1. Căn cứ vào chứng từ thanh toán, NHTT tự động chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV của các thành viên được nhận.

4.5.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương - từ TK TG TTBT VSD sang TK TTBT TV (Mẫu 06C/PL-TTBT).

4.5.3. Căn cứ báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD chuyển chứng khoán (tổng thuần được nhận) từ TKCK TTBT VSD vào các TKCK TTBT TV của thành viên được nhận.

4.6. Từ 14h45 – 15h00:

4.6.1. Căn cứ theo các chứng từ thanh toán, NHTT tự động phân bổ số tiền tương ứng từ TK TTBT TV vào các TK TG TTBT (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) tại NHTT.

4.6.2. NHTT gửi bằng file và văn bản cho VSD Báo cáo kết quả chuyển tiền thanh toán bù trừ đa phương – từ TK TTBT TV sang TK TG TTBT (Mẫu 06D/PL-TTBT) và “Báo cáo tổng hợp kết quả thanh toán bù trừ tiền” (Mẫu 06E/PL-TTBT). 

4.6.3. Căn cứ báo cáo kết quả chuyển tiền của NHTT, VSD phân bổ số chứng khoán tương ứng từ TKCK TTBT TV vào TKCK GD TV của thành viên (tài khoản tự doanh hoặc môi giới).
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Mẫu 03A/TTBT

		TRUNG TÂM

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM



Sè:         /TB-VSD

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




        ..., ngày  tháng   năm 200





THÔNG BÁO


(Về việc sửa lỗi sau giao dịch)


Kính gửi:  

Trả lời công văn đề nghị sửa lỗi sau giao dịch ngày xx/xx/xxxx của Quý Công ty, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc xử lý lỗi giao dịch như sau:


1. Nội dung giao dịch sai: ……………………………………., chi tiết lệnh:

- Phiên giao dịch ngày


: 

- Loại lệnh (mua hoặc bán)

: 


- Mã chứng khoán


: 



- Số hiệu lệnh



: 

- Số xác nhận (trường hợp sửa lỗi 1 phần) :

- Khối lượng khớp lệnh


:


- Giá khớp lệnh



: 

2. Nội dung sửa lỗi: Giao dịch lỗi nêu trên được chấp thuận là giao dịch tự doanh của Quý Công ty. Đề nghị Quý Công ty thực hiện thanh toán đúng hạn theo Báo cáo bù trừ và thanh toán chứng khoán theo TVLK và Báo cáo bù trừ và thanh toán tiền theo TVLK (đính kèm).


(Trường hợp sửa thành lệnh bán chứng khoán của Công ty chứng khoán nhưng không đủ số dư chứng khoán trên tài khoản tự doanh)

3. Do tài khoản tự doanh của Công ty hiện nay không có đủ chứng khoán để thanh toán cho giao dịch sửa lỗi, Công ty phải thực hiện vay hoặc nhận hỗ trợ chứng khoán từ các các nguồn theo quy định để đảm bảo có đủ chứng khoán thanh toán giao dịch. Công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng các thoả thuận trong Hợp đồng vay/Hợp đồng hỗ trợ chứng khoán với bên cho vay/bên hỗ trợ.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

		Nơi nhận:

		            TỔNG GIÁM ĐỐC

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

                



		- Như trên;


- SGD;


- Lưu HCTH, LK.

		





Mẫu 03B/TTBT

		TRUNG TÂM

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM



Sè:         /TB-VSD

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




        ..., ngày  tháng   năm 200





THÔNG BÁO


(Về việc huỷ thanh toán giao dịch)


Kính gửi:  


Căn cứ vào quy định hiện hành, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện hủy thanh toán đối với các giao dịch sau:


1. Nội dung giao dịch hủy: ……………………………………., chi tiết lệnh:

- Phiên giao dịch ngày


: 

- Loại lệnh (mua hoặc bán)

: 


- Mã chứng khoán


: 



- Số hiệu lệnh



: 

- Khối lượng khớp lệnh


:


- Giá khớp lệnh



: 

2. Đề nghị Quý Công ty thực hiện thanh toán đúng hạn theo Báo cáo bù trừ và thanh toán chứng khoán theo TVLK và Báo cáo bù trừ và thanh toán tiền theo TVLK (đính kèm).


3. Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho khách hàng và Thành viên liên quan do giao dịch không được thanh toán. Mức bồi thường do các bên tự thỏa thuận nhưng không vượt quá 10% giá trị của giao dịch bị hủy thanh toán.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

		Nơi nhận:

		            TỔNG GIÁM ĐỐC

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


                



		- Như trên;


- SGD;

- TVLK liên quan;

- Lưu HCTH, LK.
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04 PL-TTBT.xls
tong hop 1

																										Mẫu 04/PL-TTBT

																										Số:

		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM																		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội																		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120

		THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỔNG HỢP BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN ĐỐI VỚI CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ 
CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE

				Kính gửi : Ngân hàng thanh toán

		Ngày giao dịch:										Ngày thanh toán:

																										Đơn vị tính : 1000 đồng

		Nơi 
giao dịch		Tự doanh								Môi giới																Tổng thuần

												Trong nước								Nước ngoài

				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Được nhận		Phải trả

				Mua		Bán		Được nhận		Phải trả		Mua		Bán		Được nhận		Phải trả		Mua		Bán		Được nhận		Phải trả

		001- Công ty Cổ phần chứng khoán A

		HNX

		HOSE

		Tổng thuần 
2 sàn

		002 - Công ty TNHH Chứng khoán B

		HNX

		HOSE

		Tổng thuần 
2 sàn

		……

		Tổng cộng

																				……, ngày ….. Tháng …. Năm …..

				NGƯỜI LẬP																TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

				(Ký, ghi rõ họ tên)																TRƯỞNG PHÒNG LKCK

																				(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








04-TTBT.doc


(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)


Mẫu 04/TTBT


		TRUNG TÂM 


LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM




Số:             /TB-VSD




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                          Hà Nội, ngày      tháng    năm 





THÔNG BÁO


Về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán



Kính gửi:   

Căn cứ công văn số... ngày...  do Ngân hàng thanh toán gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thông báo các tài khoản chưa đủ tiền so với số cần thanh toán cho các giao dịch chứng khoán tại ngày xx/xx/xxxx  

VSD thông báo số tiền thiếu hụt cho thanh toán bù trừ giao dịch của Công ty là.......đồng (Bằng chữ: ...). Số tiền trên sẽ được trích từ Quỹ hỗ trợ thanh toán (Quỹ HTTT) để đảm bảo hoạt động thanh toán, cụ thể như sau: 

1. Thời gian sử dụng Quỹ HTTT sẽ được tính bắt đầu từ ngày xx/xx/xxxx.                                                                  

2. Lãi sử dụng Quỹ HTTT trong 05 ngày đầu tiên theo quy định là: 0.1%/ ngày.

3. Lãi phạt chậm hoàn trả Quỹ HTTT (tính từ ngày thứ 6 trở đi) là: 0.15%/ ngày.


Đề nghị công ty thực hiện các nghĩa vụ hoàn trả tiền vay Quỹ HTTT và thanh toán các khoản lãi sử dụng Quỹ HTTT theo đúng quy định vào TK Quỹ HTTT theo chỉ dẫn:

Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Số TK: 122.10.00.017319.5


Tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà thành.

VSD sẽ xử l‎ý theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với trường hợp Công ty không thực hiện các nghĩa vụ hoàn trả và thanh toán lãi phát sinh do sử dụng Quỹ HTTT. Công ty sẽ phải chịu mọi khoản chi phí và phạt liên quan đến sự chậm trễ do công ty gây ra.

		Nơi nhận:


- Như trên;


- NHTT;


- Lưu HCTH, KT, LK.

		TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




		KT. TỔNG GIÁM ĐỐC


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thanh Hà
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05 PL-TTBT.XLS
bs

																																Mẫu 05/PL-TTBT

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán số    ngày   tháng   năm  của Giám đốc TTLKCK)

																																		Số:

		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM																												CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội																												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120

		BÁO CÁO  TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ 
CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE

		(Theo chứng khoán)

		Ngày giao dịch:																										Ngày thanh toán:

		Tên chứng khoán:(có thể chọn 1mã hoặc tất cả)																										Mã chứng khoán: của 1 Cty/hiện tất cả

		STT		Mã GD
 TVLK t.toán		Số đăng ký 
TVLK thanh toán		Tự doanh								Môi giới																Tổng thuần

																Trong nước								Nước ngoài

								Số lượng				Số thuần				Số lượng				Số thuần				Số lượng				Số thuần

								Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Thực nhận		Thực giao

		I. Tại HNX

		1. Cổ phiếu Công ty CP A (ABC)

		1		003		001

		….		…		….

		Tổng (ABC)

		2. Cổ phiếu….

		Tổng …

		Tổng công

		II. Tại HOSE

		1. Cổ phiếu Công ty CP C (CBC)

		1		SSI		001

		….				….

		Tổng (CBC)

		2. Cổ phiếu….

		Tổng …

		Tổng cộng

		CỘNG 2 SÀN

																														……, ngày ….. Tháng …. Năm …..

						NGƯỜI LẬP																								TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

						(Ký, ghi rõ họ tên)																								TRƯỞNG PHÒNG LKCK








05-TTBT.doc
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)


Mẫu 05/TTBT


		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		VIỆT NAM

		           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



		____________

		           _________________________



		Số: ...../.....

		..., ngày .......tháng......năm......





ĐỀ NGHỊ PHÁT VAY TIỀN NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Kính gửi: Ngân hàng thanh toán

Căn cứ Báo cáo số dư tài khoản các TVLK về việc thiếu tiền thanh toán cho các giao dịch chứng khoán do Quý Ngân hàng gửi ngày............., Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện cho vay tiền để hỗ trợ thanh toán cho các giao dịch chứng khoán ngày……tháng…….. năm ……..của TVLK (tên TVLK mất khả năng thanh toán) như sau:

Số tiền nhận hỗ trợ:…………………………….........................

(Bằng chữ:………. ………………………………………….....)


Tài khoản nhận tiền:

Đề nghị Quý Ngân hàng phối hợp cùng TTLK theo dõi và thực hiện.


Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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06 PL-TTBT.doc
Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam


B¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn tiÒn thanh to¸n bï trõ ®a ph­¬ng cp, ccq trªn sµn hnx vµ hose/ 


cp, ccq trªn sµn upcom/ tpcp/ tr¸I phiÕu trªn sµn hnx vµ hose

(Tõ TK TG TTBT cña TV ph¶i giao sang TK TTBT TV cña VSD)


Ngµy giao dÞch: xx/xx/xxxx 

Ngµy thanh to¸n: xx/xx/xxxx


  §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång


		Tªn TVLK

		M· GD

TVLK

		Sè tiÒn ph¶i chuyÓn

		Sè tiÒn ®· chuyÓn

		Sè tiÒn cßn thiÕu



		

		

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi



		

		

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngµy .. th¸ng . . n¨m ...



		

		(Ký tªn, ®ãng dÊu)





Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam


B¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn tiÒn thanh to¸n bï trõ ®a ph­¬ng cp, ccq trªn sµn hnx vµ hose/


cp, ccq trªn sµn upcom/ tpcp/ tr¸I phiÕu trªn sµn hnx vµ hose

(Tõ TK TTBT TV cña VSD sang TK TG TTBT cña VSD)


Ngµy giao dÞch: xx/xx/xxxx 

Ngµy thanh to¸n: xx/xx/xxxx


  §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång


		Tªn TVLK

		M· TVLK

		Sè tiÒn ph¶i chuyÓn

		Sè tiÒn ®· chuyÓn

		Sè tiÒn cßn thiÕu

		Ghi chó



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		

		Ngµy .. th¸ng . . n¨m ...



		

		(Ký tªn, ®ãng dÊu)





Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam



B¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn tiÒn thanh to¸n bï trõ ®a ph­¬ng cp, ccq trªn sµn hnx vµ hose/


cp, ccq trªn sµn upcom/ tpcp/ tr¸I phiÕu trªn sµn hnx vµ hose

(Tõ TK TG TTBT cña VSD sang TK TTBT TV cña VSD)


Ngµy giao dÞch: xx/xx/xxxx 

Ngµy thanh to¸n: xx/xx/xxxx


  §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång


		Tªn TVLK

		M· TVLK

		Sè tiÒn ph¶i chuyÓn

		Sè tiÒn ®· chuyÓn

		Sè tiÒn cßn thiÕu

		Ghi chó



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		

		Ngµy .. th¸ng . . n¨m ...



		

		(Ký tªn, ®ãng dÊu)





Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam



B¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn tiÒn thanh to¸n bï trõ ®a ph­¬ng cp, ccq trªn sµn hnx vµ hose/


cp, ccq trªn sµn upcom/ tpcp/ tr¸I phiÕu trªn sµn hnx vµ hose


(Tõ TK TTBT TV cña VSD sang TK TG TTBT cña TV ®­îc nhËn)


Ngµy giao dÞch: xx/xx/xxxx 

Ngµy thanh to¸n: xx/xx/xxxx


  §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång


		Tªn TVLK

		M·


TVLK

		Sè tiÒn ph¶i chuyÓn

		Sè tiÒn ®· chuyÓn

		Sè tiÒn cßn thiÕu



		

		

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi



		

		

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngµy .. th¸ng . . n¨m ...



		

		(Ký tªn, ®ãng dÊu)





Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam


B¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn tiÒn thanh to¸n bï trõ ®a ph­¬ng cp, ccq trªn sµn hnx vµ hose/


cp, ccq trªn sµn upcom/ tpcp/ tr¸I phiÕu trªn sµn hnx vµ hose

Ngµy giao dÞch: xx/xx/xxxx 

Ngµy thanh to¸n: xx/xx/xxxx


  §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång


		Tªn TVLK

		M·


TVLK

		Sè tiÒn chuyÓn ®Õn 

		Sè tiÒn chuyÓn ®i

		Sè tiÒn cßn thiÕu



		

		

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi



		

		

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngµy .. th¸ng . . n¨m ...



		

		(Ký tªn, ®ãng dÊu)





Mẫu 06A/PL-TTBT







Mẫu 06C/PL-TTBT











Mẫu 06B/PL-TTBT











Mẫu 06D/PL-TTBT











Mẫu 06E/PL-TTBT






























07 PL-TTBT.doc
Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam



B¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn tiÒn THANH TO¸N TRùC TIÕP cp, ccq trªn sµn hnx vµ hose/ 


Tr¸I phiÕu ngo¹i tÖ

(Tõ TK TG TTBT cña TV ph¶i giao sang TK TG TTBT cña VSD)


Ngµy giao dÞch: xx/xx/xxxx 

Ngµy thanh to¸n: xx/xx/xxxx


  §¬n vÞ tÝnh: 1000 VND/1USD

		Tªn TVLK

		M· GD


TVLK

		Sè tiÒn ph¶i chuyÓn

		Sè tiÒn ®· chuyÓn

		Sè tiÒn cßn thiÕu



		

		

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi



		

		

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngµy .. th¸ng . . n¨m ...



		

		(Ký tªn, ®ãng dÊu)





Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam



BB¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn tiÒn THANH TO¸N TRùC TIÕP cp, ccq trªn sµn hnx vµ hose/ 


Tr¸I phiÕu ngo¹i tÖ

(Tõ TK TG TTBT cña VSD sang TK TG TTBT cña TV ®­îc nhËn)


Ngµy giao dÞch: xx/xx/xxxx 

Ngµy thanh to¸n: xx/xx/xxxx


  §¬n vÞ tÝnh: 1000 VND/1USD

		Tªn TVLK

		M· GD


TVLK

		Sè tiÒn ph¶i chuyÓn

		Sè tiÒn ®· chuyÓn

		Sè tiÒn cßn thiÕu



		

		

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi



		

		

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngµy .. th¸ng . . n¨m ...



		

		(Ký tªn, ®ãng dÊu)





Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn viÖt nam



B¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn tiÒn THANH TO¸N TRùC TIÕP cp, ccq trªn sµn hnx vµ hose/ 


Tr¸I phiÕu ngo¹i tÖ

Ngµy giao dÞch: xx/xx/xxxx 

Ngµy thanh to¸n: xx/xx/xxxx


  §¬n vÞ tÝnh: 1000 VND/1USD

		Tªn TVLK

		M·


TVLK

		Sè tiÒn chuyÓn ®Õn 

		Sè tiÒn chuyÓn ®i

		Sè tiÒn cßn thiÕu



		

		

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi

		Tù doanh

		M«i giíi



		

		

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi

		

		Trong n­íc

		N­íc ngoµi



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngµy .. th¸ng . . n¨m ...



		

		(Ký tªn, ®ãng dÊu)

























Mẫu 07A/PL-TTBT







Mẫu 07B/PL-TTBT







Mẫu 07C/PL-TTBT














08 PL-TTBT.XLS
Thong bao KQGD  2 san(03)

																Mẫu 08/PL-TTBT

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán số ngày  tháng  năm)

																				Số:

		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM										CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRỰC TIẾP CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ 
TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ

		Ngày giao dịch:  XX / XX/ XXXX										Tên Thành viên lưu ký:

		Ngày thanh toán: XX / XX/ XXXX										Số đăng ký Thành viên lưu ký:

																		Đơn vị tính: 1.000 VND/1USD

		MÃ CK		Số TK		Số ĐK TVLK 
đặt lệnh		Số ĐK TVLK 
thanh toán		Thời điểm 
khớp lệnh		Giá		Mua				Bán				Số TK
  đối ứng

														Số lượng		Giá trị		Số lượng		Giá trị

		I. Tại

		Tổng

		Tổng

		Tổng cộng

		II. Tại

		Tổng

		Tổng

		Tổng cộng

		Cộng (I+II)

														……, Ngày ….. Tháng …. Năm …..

		NGƯỜI LẬP												TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

		(Ký, ghi rõ họ tên)												TRƯỞNG PHÒNG LKCK

														(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Sheet3

		








09 PL-TTBT.xls
T.toan tien TT 2 san(12)

														Mẫu 09/PL-TTBT

						(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán số   ngày   tháng  năm)

																		Số: 



		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM										CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

				Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

				Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120



				THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TRỰC TIẾP TIỀN  CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ 
TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ

								(Theo Thành viên lưu ký)

				Ngày giao dịch:										Ngày thanh toán:

				Tên Thành viên lưu ký:										Số đăng ký Thành viên lưu ký:

																		Đơn vị tính: 1000 VNĐ/1USD

		Nơi 
giao dịch		Tự doanh				Môi giới								Giá trị				Số đăng ký  TVLK 
đối ứng

								Trong nước				Nước ngoài

				Mua 		Bán		Mua 		Bán		Mua 		Bán		Được nhận		Phải trả

		HNX

		HOSE

		Tổng cộng
 2 sàn

												……, ngày ….. Tháng …. Năm …..

				NGƯỜI LẬP								TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

				(Ký, ghi rõ họ tên)								TRƯỞNG PHÒNG LKCK

												(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Sheet2





Sheet3








10 PL-TTBT.xls
T.toan CK TT 2 san (09)

														Mẫu 10/PL-TTBT

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán số  ngày   tháng   năm)

																		Số: 



		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM										CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TRỰC TIẾP CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ 
TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ

		(Theo thành viên lưu ký)



		Ngày giao dịch:										Ngày thanh toán:

		Tên Thành viên lưu ký:										Số đăng ký Thành viên lưu ký:



		Mã 
chứng khoán		Tự doanh				Môi giới								Số lượng				Số đăng ký TVLK 
đối ứng

								Trong nước				Nước ngoài

				Mua 		Bán		Mua 		Bán		Mua 		Bán		Được nhận		Phải giao

		I. Tại HNX









		Tổng

		II. Tại HOSE









		Tổng

		Tổng cộng(I+II)

												……, ngày ….. Tháng …. Năm …..

		NGƯỜI LẬP										TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

		(Ký, ghi rõ họ tên)										TRƯỞNG PHÒNG LKCK

												(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Sheet2





Sheet3








11 PL-TTBT.xls
Tong hop tien TT 2 san (15)

																		Mẫu 11/PL-TTBT

																		Số: 

		Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán số ngày tháng năm



						TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM								CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

						Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

						Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120





		THÔNG BÁO KẾT QỦA TỔNG HỢP THANH TOÁN TRỰC TIẾP TIỀN CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ 
TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ



										Kính gửi: Ngân hàng thanh toán



						Ngày giao dịch:										Ngày thanh toán:



																		Đơn vị tính:1.000VND/1USD

		Nơi 
Giao dịch		Tự doanh				Môi giới								Giá trị				Số ĐK 
TVLK đối ứng

								Trong nước				Nước ngoài

				Giá trị				Giá trị				Giá trị				Được nhận		Phải trả

				Mua 		Bán		Mua 		Bán		Mua 		Bán

		001- Công ty Cổ phần chứng khoán A

		HNX

		HOSE

		Tổng cộng
2 sàn


		002 - Công ty TNHH Chứng khoán B

		HNX

		HOSE

		Tổng cộng
2 sàn


		……



		Tổng cộng



																……, ngày ….. Tháng …. Năm …..

				NGƯỜI LẬP												TUQ. GIÁM ĐỐC

				(Ký, ghi rõ họ tên)												TRƯỞNG PHÒNG LKCK

																(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)







Sheet2





Sheet3








12 PL-TTBT.xls
TK CK truc tiep 2 san(06) 

																				Mẫu 12/PL-TTBT

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán số  ngày   tháng  năm)

																								Số: 

		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM																CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội																Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120



		BÁO CÁO TỔNG HỢP THANH TOÁN TRỰC TIẾP * 



		(Theo chứng khoán)

		Ngày giao dịch:														Ngày thanh toán:

		Tên chứng khoán:(có thể chọn 1mã hoặc tất cả)														Mã chứng khoán:



		STT		Mã GD
TVLK t.toán		Số ĐK 
TVLK t.toán		Tự doanh				Môi giới								Số lượng				Số đăng ký TVLK đối ứng

												Trong nước				Nước ngoài

								Mua		Bán		Mua		Bán		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao

		I. Tại 

		1. Cổ phiếu Công ty CP A (ABC)

		1		003		001

		….		….		….

		Tổng (ABC)

		2. Cổ phiếu….



		Tổng cộng

		II. Tại 

		1. Cổ phiếu Công ty CP C (CBC)

		1		x		x

		….		….		….

		Tổng (CBC)

		2. Cổ phiếu….



		Tổng cộng

		CỘNG(I+II)

																				……, ngày ….. Tháng …. Năm …..

		NGƯỜI LẬP																		TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

		(Ký, ghi rõ họ tên)																		TRƯỞNG PHÒNG LKCK

																				(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

				0







Sheet2





Sheet3








01 PL-TTBT.XLS
tong hop

																Mẫu 01/PL-TTBT

		(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																		Số:

		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM										CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ 
CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE

		Ngày giao dịch:  XX / XX/ XXXX

		Ngày thanh toán: XX / XX/ XXXX										Số đăng ký Thành viên lưu ký:

																		Đơn vị tính: 1000 đồng

		MÃ CK		Số TK		Số TVLK 
đặt lệnh		Số TVLK 
thanh toán		Thời điểm 
khớp lênh		Giá		Mua				Bán

														Số lượng		Giá trị		Số lượng		Giá trị

		I. Tại HNX

		Tổng

		Tổng

		Tổng cộng

		II. Tại HOSE

		Tổng

		Tổng

		Tổng cộng

		Cộng 2 sàn

														……, Ngày ….. Tháng …. Năm …..

		NGƯỜI LẬP												TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

		(Ký, ghi rõ họ tên)												TRƯỞNG PHÒNG LKCK

														(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








01B PL -TTBTso du.doc
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)


Mẫu 01B/PL-TTBT


		TRUNG TÂM

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM



Sè:         /TB-VSD

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc










Hà Nội, ngày      tháng    năm 

THÔNG BÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN BÁN THIẾU CHỨNG KHOÁN 

VÀ YÊU CẦU CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN BÊN BÁN 

(Theo ngày giao dịch)

(Ngày...................)

Kính gửi:  Công ty........................................................

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo đến Quý công ty chi tiết giao dịch thiếu chứng khoán và các tài khoản bán chứng khoán chưa được cập nhật vào hệ thống của VSD ngày ..........., cụ thể:

		STT

		Số xác nhận

		Số lượng

		Ghi chú



		I.Tài khoản: 001CXXXXXX  ( Đã có thông tin NĐT/Chưa có thông tin NĐT)



		Chứng khoán A*                                         :  80.000 (thiếu 70.000)



		1.

		123

		70.000

		Lệnh đủ



		2.

		124

		50.000

		Lệnh thiếu



		3

		125

		30.000

		Lệnh thiếu





Đề nghị Quý Công ty gửi hồ sơ xử lý lỗi sau giao dịch đối với các giao dịch lỗi và cập nhật thông tin tài khoản nhà đầu tư theo quy định.


VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

		Nơi nhận:

		      TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		- Như trên;

- Lưu HCTH, LK.



		

















PAGE  

* Số dư cuối ngày T-1






01C PL-TTBT.doc
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)


		Mẫu 01C/PL-TTBT





		                         TRUNG TÂM 

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM



Sè:         /TB-VSD

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   Hà Nội,  ngày     tháng     năm 





THÔNG BÁO


(Về việc cập nhật thông tin của người đầu tư)


Kính gửi:  Công ty........................................

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đến Quý công ty các giao dịch đã khớp ngày ...........  không có thông tin người đầu tư, cụ thể:


		STT

		Ngày GD

		Ngày TT

		Loại lệnh

		Số tài khoản

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Đề nghị Quý Công ty thực hiện cập nhật thông tin người đầu tư theo quy định. Trường hợp VSD không nhận được thông tin cập nhật từ phía Quý công ty, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán các giao dịch trên. Quý Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho khách hàng và thành viên lưu ký liên quan do giao dịch không được thanh toán. 

VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

		Nơi nhận:

		                   TỔNG GIÁM ĐỐC

          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)






		- Như trên;

- Lưu HCTH, LK.



		

















PAGE  






01-TTBT.doc
             (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)


Mẫu 02/TTBT

		Tên TVLK



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





........, ngày ... tháng ... năm ...


GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA LỖI/XỬ LÝ LỖI GIAO DỊCH

Kính gửi:  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Phiên giao dịch ngày xx/xx/xxx đã xảy ra lỗi sau giao dịch lệnh của khách hàng chúng tôi/chúng tôi như sau:


		Lệnh nhập

		Số hiệu lệnh

		Số xác nhận

		Lệnh mua hoặc bán

		Mã CK

		Giá đặt lệnh

		Khối lượng đặt lệnh

		Giá khớp lệnh

		Khối lượng khớp lệnh

		Số tài khoản



		Lệnh sai

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Lệnh đúng

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Lý do: .............................................................

Để khắc phục lỗi giao dịch trên, đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện:


(Trường hợp chứng khoán niêm yết)

- Chuyển (loại lệnh, khối lượng, tên chứng khoán) sang tài khoản tự doanh của Công ty (tên TVLK sửa lỗi) số tài khoản xxxPxxxxxx 

(Trường hợp chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết)

- Thực hiện hủy lệnh sai nêu trên 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên và cùng phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để hoàn thành việc sửa lỗi/xử lý lỗi.

		

		TỔNG GIÁM ĐỐC


(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)























02 PL-TTBT.xls
tong hop

																										Mẫu 02/PL-TTBT

				(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																												Số:

		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120

		THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ 
CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE

		(Theo thành viên lưu ký)

		Ngày giao dịch:  XX / XX/ XXXX												Tên Thành viên lưu ký:

		Ngày thanh toán: XX / XX/ XXXX												Số đăng ký Thành viên lưu ký:

																												Đơn vị tính : 1000đồng

		Nơi 
giao dịch		Tự doanh								Môi giới																Tổng thuần

												Trong nước								Nước ngoài

				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Được nhận		Phải trả

				Mua		Bán		Được nhận		Phải trả		Mua		Bán		Được nhận		Phải trả		Mua		Bán		Được nhận		Phải trả

		HNX

		HOSE

		Tổng thuần 2 sàn

																						……, ngày ….. Tháng …. Năm …..

				NGƯỜI LẬP																		TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

				(Ký, ghi rõ họ tên)																		TRƯỞNG PHÒNG LKCK

																						(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








02-TTBT.doc
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

Mẫu 01/TTBT


		Tên TVLK:




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do- Hạnh phúc








THÔNG BÁO XÁC NHẬN KẾT QUẢ GIAO DỊCH
........... 

Số:.....


Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào “Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch* .........” số.......ngày.......của VSD.

Chúng tôi xác nhận các giao dịch mua bán chứng khoán được phản ánh trong Thông báo nêu trên là các lệnh được nhập theo đúng yêu cầu của khách hàng chúng tôi cũng như của chính chúng tôi, ngoại trừ các lệnh sau (trường hợp có sai lệch):


		Lệnh nhập

		Số hiệu


 lệnh

		Số xác nhận

		Loại 


lệnh

		Số lượng đặt lệnh

		Giá đặt lệnh

		Số lượng 


khớp lệnh

		Giá


 khớp lệnh

		Số


tài khoản



		Sai 

		

		

		Mua

		

		

		

		

		



		Đúng

		

		

		

		

		

		

		

		





Chúng tôi báo cáo VSD để thực hiện thanh toán bù trừ/ sửa lỗi các giao dịch trên.


		

		..., ngày .... tháng ... năm ...


Tổng Giám đốc



		

		(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




















� Ghi thêm “đa phương” hoặc “trực tiếp” vào những chỗ có đánh dấu “*” nếu Báo cáo xác nhận giao dịch tương ứng là cho các giao dịch đa phương, trực tiếp.  














03 PL-TTBT.xls
tong hop

																												Mẫu 03/PL-TTBT

				(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán)

																												Số:

		TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Số 15 Đoàn Trần Nghiệp - Hà Nội																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Tel: 04. 39747123  - Fax: 04. 39747120

				THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ 
CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE

				(Theo thành viên lưu ký)

				Ngày giao dịch:										Tên Thành viên lưu ký:

				Ngày thanh toán:										Số đăng ký Thành viên lưu ký:

		Mã CK		Tự doanh								Môi giới																Tổng thuần

												Trong nước								Nước ngoài

				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Giá trị				Số thuần				Thực  nhận		Thực giao

				Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao		Mua		Bán		Được nhận		Phải giao

		I. Tại

		Tổng

		II. Tại

		Tổng

		Tổng cộng

																						……, ngày ….. Tháng …. Năm …..

				NGƯỜI LẬP																		TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

				(Ký, ghi rõ họ tên)																		TRƯỞNG PHÒNG LKCK

																						(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)







